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I. TIN LŨ TRÊN CÁC SÔNG Ở NGHỆ AN VÀ HÀ TĨNH:

Lũ hạ lưu sông Ngàn Sâu (Hà Tĩnh) tại Hòa Duyệt đã đạt đỉnh là 8,52m (lúc 10h/15/9, dưới BĐ2: 0,48m) và đang xuống; mực nước thượng lưu hệ thống sông Cả (Nghệ An) đang xuống; trung, hạ lưu sông Cả, sông La biến đổi chậm. Mực nước lúc 7h/16/9 trên một số sông như sau: Sông Hiếu tại Nghĩa Khánh: 34,24m; Sông Cả tại Dừa: 20,60m (trên BĐ1: 0,1m), tại Nam Đàn: 5,40m (ở mức BĐ1); Sông Ngàn Sâu tại Hòa Duyệt: 7,96m (trên BĐ1: 0,46m).
Dự báo: Lũ trên sông La, thượng lưu sông Cả tiếp tục xuống; trung, hạ lưu sông Cả biến đổi chậm. Đến chiều tối ngày 16/9, mực nước tại Nam Đàn có khả năng ở mức 5,3m, dưới BĐ1: 0,1m. Vẫn còn nguy cơ tiếp tục xảy ra sạt lở đất ở vùng núi, ngập úng tại vùng trũng, ven sông các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh; đặc biệt các huyện: Tương Dương, Kỳ Sơn, Quế Phong, Quỳ Châu, Con Cuông, Anh Sơn, Quỳ Hợp, Đô Lương, Thanh Chương; Tân Kỳ, Nghĩa Đàn (Nghệ An); huyện Hương Khê, Hương Sơn, Vũ Quang (Hà Tĩnh). Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 1.
II. TÌNH HÌNH THỜI TIẾT:

2.1. Tin cảnh báo mưa dông, gió mạnh và sóng lớn trên biển:

Do hoạt động của gió mùa Tây Nam nên vùng biển ngoài khơi các tỉnh từ Bình Thuận đến Cà Mau, khu vực giữa và Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa) có gió mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8, biển động.

Dự báo: Trong 2-3 ngày tới, ở vùng biển ngoài khơi các tỉnh từ Bình Thuận đến Cà Mau, khu vực giữa và Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa) có mưa dông và gió mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8, biển động, sóng biển cao từ 2,0-3,0 mét. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 1. 
2.2. Tình hình thời tiết:

- Bắc Bộ và Bắc trung Bộ: Ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông rải rác.

- Từ Đà Nẵng đến Bình Thuận: ngày nắng, chiều tối và có mưa rào và dông vài nơi, trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh.

- Tây Nguyên và Nam Bộ: Nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh.
2.3.  Tình hình mưa:

2.3.1. Lượng mưa ngày: từ 19h00 ngày 14/9 đến 19h00 ngày 15/9, khu vực Nam Trung Bộ và Đông Nam Bộ rải rác có mưa vừa đến mưa to, các khu vực khác mưa nhỏ hoặc không mưa, lượng mưa phổ biến từ 10-30mm, một số trạm có lượng mưa lớn hơn như:
	Đầu Mầu (Quảng Trị)
	47 mm
	
	Ba Tơ (Quảng Ngãi)
	37 mm

	Tà Lương (Thừa Thiên Huế)
	69 mm
	
	Song Tử Tây (Khánh Hòa)
	82 mm

	Lý Sơn (Quảng Ngãi)
	50 mm
	
	Phước Long (Bình Phước)
	82 mm


2.3.2. Lượng mưa đêm: từ 19h00 ngày 15/9 đến 07h00 ngày 16/9, một số tỉnh miền núi phía Bắc và Nam Trung Bộ rải rác có mưa, mưa vừa đến mưa to, lượng mưa phổ biến từ 10-20mm, các khu vực khác có mưa nhỏ hoặc không mưa, một số trạm có lượng mưa lớn hơn như:

	Cốc Ly (Lào Cai)
	76 mm
	
	Hàm Yên (Tuyên Quang)
	68 mm

	Văn Bàn (Lào Cai)
	61 mm
	
	Sơn Tây (Quảng Ngãi)
	51 mm


2.3.3. Lượng mưa 3 ngày: từ 19h00 ngày 12/9 đến 19h00 ngày 15/9, các khu vực trên cả nước rải rác có mưa vừa, riêng khu vực các tỉnh Trung Bộ có nơi mưa to đến rất to, tổng lượng mưa phổ biến từ 150-250mm (tập trung trong ngày 13,14/9), một số trạm có tổng lượng mưa lớn hơn như:

	Như Xuân (Thanh Hóa)
	361 mm
	
	A Lưới (Quảng Trị)
	263 mm

	Nam Đàn (Nghệ An)
	280 mm
	
	Nam Đông (T.T.Huế)
	299 mm

	Yên Thượng (Nghệ An)
	283 mm
	
	Thượng Nhật (T.T.Huế)
	315 mm

	Hương Khê (Hà Tĩnh)
	286 mm
	
	Đà Nẵng (Đà Nẵng)
	266 mm

	Đồng Tâm (Quảng Bình)
	303 mm
	
	Trà My (Quảng Nam)
	258 mm


III. TÌNH HÌNH THỦY VĂN 

3.1. Các sông Bắc Bộ:
Mực nước các sông đang biến đổi chậm và ở mức thấp.

3.2. Các sông Nam Bộ: 

Mực nước đầu nguồn sông Cửu Long đang biến đổi chậm. Mực nước cao nhất ngày 15/9 trên sông Tiền tại Tân Châu là 2,45m, trên sông Hậu tại Châu Đốc là 2,08m. Mực nước sông Đồng Nai tại Tà Lài lúc 7h00 ngày 15/9 là 111,35m.
IV. TÌNH HÌNH HỒ CHỨA
4.1. Hồ chứa thủy lợi: Theo báo cáo nhanh ngày 15/9/2016 của Vụ Quản lý CTTL&ATĐ, tình hình các hồ chứa thủy lợi như sau:
- Tình hình tích nước các hồ chứa:
+ Các hồ chứa tại các tỉnh miền núi phía Bắc đạt từ 70-90% dung tích thiết kế. Trong đó một số hồ đạt mức cao như: Ngòi Là 2 (Tuyên Quang), Bản Chành, Tà Keo (Lạng Sơn); Núi Cốc, Bảo Linh (Thái Nguyên); Khuôn Thần (Bắc Giang);  Yên Lập (Quảng Ninh); Đồng Mô (Hà Nội), Vân Trục, Suối Sải, Bò Lạc (Vĩnh Phúc), Đá Lải (Ninh Bình).

+ Các hồ chứa của các tỉnh Bắc Trung Bộ đạt từ 30-50% dung tích thiết kế, một số hồ đã đạt mức cao như: Bỉnh Công (Thanh Hóa); Sông Sào (Nghệ An); Kim Sơn (Hà Tĩnh).
+ Các hồ chứa tại các tỉnh Nam Trung Bộ đạt từ 30-50% dung tích thiết kế, một số hồ đã đạt mức cao như: Đá Vách (Quảng Nam); Tiên Du (Khánh Hòa); Trà Co (Ninh Thuận); Cà Giây, Sông Lòng Sông, Núi Đất (Bình Thuận).
+ Các hồ chứa tại các tỉnh Tây Nguyên đạt từ 55-80% dung tích thiết kế, một số hồ đã đạt mức cao như: Đăk Kan (Kon Tum); Ia Hrung (Gia Lai); Ea Soup Thượng, Ea Soup Hạ ( Đắk Lắk); Đạ Tẻ, Đạ Hàm (Lâm Đồng).
+ Các hồ chứa của các tỉnh Đông Nam Bộ đạt từ 50-70% dung tích thiết kế, một số hồ đã đạt mức cao như: Núi Le, Gia Ui, Sông Mây (Đồng Nai); Châu Pha (Bà Rịa Vũng Tàu).
- Tình hình đảm bảo an toàn hồ chứa: Nhìn chung, các hồ chứa đảm bảo an toàn. Các hồ chứa có tràn xả lũ bằng cửa van đang vận hành theo đúng quy trình được phê duyệt; các địa phương và chủ hồ tổ chức trực ban 24/24h, thường xuyên theo dõi diễn biến mực nước và hiện trạng công trình.
4.2. Hồ chứa thủy điện:

- Hồ chứa thủy điện cắt lũ trên hệ thống sông Hồng:

	Tên hồ
	Thời gian
	Htl (m)
	Hhl (m)
	Qvào (m3/s)
	Qra (m3/s)
	Hđến 15/9 (m)

	Sơn La
	7h
	15/9
	206,66
	117,21
	1.873
	2.290
	213,0

	
	
	16/9
	206,46
	116,68
	1.751
	1.854
	

	Hòa Bình
	7h
	15/9
	108,08
	11,22
	2.230
	580
	115,0

	
	
	16/9
	108,83
	12,40
	2.720
	1.210
	

	Tuyên Quang
	7h
	15/9
	113,14
	49,15
	607
	418
	118,0

	
	
	16/9
	113,22
	49,80
	498
	498
	

	Thác Bà
	7h
	15/9
	52,35
	20,82
	252 (Qvào TB ngày 15/9)
	200 (Qra TB ngày 15/9)
	58,0

	
	
	16/9
	52,40
	20,81
	
	
	


Mực nước các hồ chứa hiện vẫn ở mức thấp hơn quy định và đang được vận hành theo quy trình.

- Các hồ chứa thủy điện khác:
Theo báo cáo nhanh ngày 16/9 từ Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy PCTT&TKCN Bộ Công thương, trong số 164 hồ cập nhật thông tin có 09 hồ đang xả tràn. Cụ thể:

+ Khu vực Bắc Bộ: Có 01/55 hồ xả tràn, lưu lượng xả/lưu lượng về hồ (m3/s): Hồ Bốn: 10/30.

+ Khu vực Bắc Trung Bộ: Có 02/14 hồ xả tràn, lưu lượng xả/lưu lượng về hồ (m3/s): Khe Bố: 250/750; Hố Hô: 120/80.

 + Khu vực Tây Nguyên: Có 06/61 hồ xả tràn, lưu lượng xả/lưu lượng về hồ (m3/s): Đăk Ru: 11/15; Ia Grai 3: 90/130; Đăk Psi 3: 34/36; Đăk Psi 5: 65/65; ĐăkSrông 3A: 100/250; Ry Ninh 2: 10/22.

 + Khu vực duyên hải Nam Trung Bộ (30 hồ), Đông Nam Bộ (04 hồ): Vận hành bình thường.

V. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO ỨNG PHÓ THIÊN TAI

5.1. Trung ương:

- Ngày 15/9, Đoàn công tác của Ban Chỉ đạo TW về PCTT do Ủy viên thường trực Trần Quang Hoài làm trưởng đoàn tiếp tục đi kiểm tra, chỉ đạo công tác ứng phó và khắc phục hậu quả mưa, lũ trên địa bàn tỉnh Nghệ An.
- Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTT theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, mưa lũ; tổng hợp thiệt hại, công tác khắc phục hậu quả bão số 4 và mưa lũ sau bão tại các địa phương.

5.2. Địa phương:
- Các tỉnh Bắc Trung Bộ tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lũ, tổ chức thống kê thiệt hại và khắc phục hậu quả cơn bão số 4. Trong đó, UBND tỉnh Nghệ An có Công điện ngày 15/9 chỉ đạo các địa phương và các đơn vị trên địa bàn tiếp tục khẩn trương triển khai công tác khắc phục hậu quả mưa lũ.
- Tỉnh Quảng Nam tiếp tục phối hợp với các Bộ, ngành liên quan chỉ đạo tìm kiếm người mất tích, khắc phục hậu quả sự cố thủy điện sông Bung 2.
VI. TÌNH HÌNH THIỆT HẠI DO BÃO SỐ 4 VÀ MƯA LŨ SAU BÃO:
Theo báo cáo nhanh của các địa phương: Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Nam, Gia Lai, thống kê thiệt hại do bão số 04 và mưa lũ sau bão tính đến 17h00 ngày 15/9 như sau:
- Về người chết: 08 người (Thanh Hóa: 02; Nghệ An: 04; Quảng Bình: 02).
- Về người mất tích: 09 người (Thanh Hóa: 05, Nghệ An: 02, Quảng Nam 02 - do sự cố hồ sông Bung 2).
- Người bị thương: 27 người (Nghệ An: 02; Hà Tĩnh: 01; Quảng Bình: 15; Q.Trị: 08; Huế: 01).

- Về nhà ở: 
+ Nhà bị sập đổ, cuốn trôi: 85 nhà (Thanh Hóa: 03; Nghệ An: 62; Hà Tĩnh: 01; Quảng Bình: 03; Quảng Trị: 07; Huế: 06; Quảng Nam: 03); 
+ Nhà bị hư hại, tốc mái: 1.235 nhà (Nghệ An: 379; Quảng Bình: 153; Quảng Trị: 166; Huế: 245; Đà Nẵng: 186; Quảng Ngãi: 01; Kon Tum: 03); 
+ Nhà bị ngập (chủ yếu ngập dưới 1m, hiện nước đã rút): 1.946 nhà (Thanh Hóa: 69; Nghệ An: 552; Hà Tĩnh: 68; Quảng Bình: 1082; Huế: 25; Đà Nẵng: 145; Quảng Ngãi: 05).          
- Về Nông nghiệp: 
+ Lúa bị ngập, đổ (thiệt hại chủ yếu dưới 30%): 14.893 ha (Thanh Hóa: 485; Nghệ An: 7.710; Hà Tĩnh: 5.113; Quảng Bình: 1.014; Quảng Trị: 282; Huế: 24; Đà Nẵng: 42,5; Quảng Ngãi: 154; Gia Lai: 66); 
+ Hoa màu bị ngập (thiệt hại chủ yếu dưới 30%): 5.679 ha (Thanh Hóa: 46; Nghệ An: 4.558; Hà Tĩnh: 118; Quảng Bình: 60; Quảng Trị: 132; Huế: 48; Quảng Ngãi: 340); 2.132 ha cây công nghiệp, cây ăn quả bị thiệt hại; 1.705 cây bóng mát, cây xanh đô thị bị gãy đổ.
Tính đến 17h ngày 15/9, hầu hết tại các địa phương nước đã rút, diện tích nông nghiệp bị ngập đã được bơm tiêu úng. Riêng Nghệ An do diện tích ngập lớn, nước lũ chưa rút hết nên hiện vẫn đang tiếp tục bơm tiêu.
- Về chăn nuôi: 161 con gia súc, 11.451 con gia cầm bị chết, cuốn trôi.

- Về thủy sản: 1.629 ha nuôi trồng thủy sản bị thiệt hại (chủ yếu dưới 30%), 5 tàu thuyền bị chìm.

- Về giao thông: đường quốc lộ bị sạt lở 184 m3; đường liên huyện, xã bị sạt lở, hư hỏng 28,8 km; đường bị ngập: 454m; 65 cầu treo, cầu tạm, công trình phụ trợ khác bị thiệt hại.
- Về thủy lợi: 147 m đê cấp IV trở xuống, 630 m kè bị sạt lở, hư hỏng; 1.930m kênh mương bị sạt lở, vùi lấp.

- Về công nghiệp: 46 cột điện bị gãy, đổ; 01 trạm biến áp bị hư hỏng.

VII. CÁC CÔNG VIỆC CẦN TRIỂN KHAI TIẾP THEO
- Tiếp tục theo dõi diễn biến lũ và triển khai các biện pháp khắc phục hậu quả tại các tỉnh Bắc Trung Bộ; khẩn trương xác minh, tìm kiếm người mất tích; khắc phục sự cố công trình thủy điện Sông Bung 2. 

- Tiếp tục tổ chức thống kê đánh giá thiệt hại, công tác khắc phục hậu quả và huy động lực lượng, phương tiện giúp dân ổn định đời sống, sản xuất.

- Kiểm tra an toàn hồ đập (hồ thủy lợi và thủy điện), đặc biệt là các công trình đang thi công.
- Tổ chức trực ban nghiêm túc, sẵn sàng lực lượng, phương tiện cứu hộ, cứu nạn và khắc phục hậu quả./.

	Nơi nhận:

- Các thành viên BCĐ TW về PCTT (để b/c);
- Lãnh đạo Bộ NN&PTNT (để b/c);
- Văn phòng Chính phủ (để b/c);
- Văn phòng UBQGTKCN;
- Văn phòng Bộ NN&PTNT;
- Các thành viên Tổ giúp việc BCĐ;
- Tổng cục Thủy sản;
- Lưu VT.
	KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ VĂN PHÒNG

Nguyễn Đức Quang


